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Thư mục chuyên đề Liên Hợp quốc 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

Nhằm cung cấp thông tin thư mục về toàn bộ tài liệu có trong thư viện liên 

quan đến Tổ chức Liên Hợp quốc, phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, giảng dạy 

cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và các bạn đọc quan tâm, Trung tâm 

Thông tin Thư viện xin giới thiệu tới bạn đọc ấn phẩm thông tin “Thư mục chuyên 

đề Liên Hợp quốc”.  

Trong ấn phẩm, tài liệu được sắp xếp theo dạng, trong mỗi dạng được sắp 

xếp theo tên tác giả hoặc nhan đề của tài liệu, thứ tự: Sách tham khảo (97 tên), 

Luận án/luận văn (4 tên), Tài liệu hội thảo (1 tên), Bài viết tạp chí (58 bài).  

Trong quá trình biên soạn thư mục, Trung tâm không tránh khỏi những thiếu 

sót, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc để ấn phẩm ngày càng 

hoàn thiện hơn. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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1. VĂN BẢN PHÁP LUẬT, SÁCH THAM KHẢO, CHUYÊN KHẢO 

1.1 SÁCH TIẾNG VIỆT 

1. Ba công ước của Liên Hợp quốc về kiểm soát ma tuý (1961-1971-1988) / Người 

dịch: Vũ Văn Tiến, Tạ Thị Minh Lý, Đặng Khang ; Người hiệu đính: Lâm Bảo 

Ngọc, Nguyễn Quốc Việt. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1994. - 439 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu Công ước thống nhất về các chất ma tuý 1961 (đã được sửa đổi theo 

Nghị định thư 1972, sửa đổi Công ước thống nhất về các chất ma tuý 1961); Công ước về 

các chất hương thần năm 1971; Công ước Liên Hợp quốc về chống buôn bán bất hợp 

pháp các chất ma tuý và chất hương thần năm 1988. 

Từ khóa: Công ước quốc tế ; Chất ma tuý ; Kiểm soát ma tuý ; Liên Hợp quốc ; Ma túy. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVLQT0160 ; (33): DSVLQT 000587-613, DSVLQT0177-82 

2. Các văn kiện của Liên Hợp quốc và khu vực Asean về phòng, chống khủng bố / Bộ 

Công an. Vụ Pháp chế ; Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Thị Quế 

Thu,... [et al.]. - Hà Nội : Lao động, 2014. - 751 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin về nội dung các công ước, nghị định thư, khuyến nghị, tuyên 

bố, báo cáo, kế hoạch hành động trong khuôn khổ Liên Hợp quốc và khu vực ASEAN về 

phòng chống tội phạm nói chung và chống khủng bố nói riêng. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Asean ; Khủng bố ; Liên Hợp quốc ; Hội đồng Bảo an ; Chống 

khủng bố. 

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVLQT 001837-8, DSVLQT 001879-83 

3. Các văn kiện của Liên Hợp quốc và khu vực Asean về phòng, chống khủng bố / Bộ 

Công an. Vụ Pháp chế ; Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Thị Quế 

Thu,... [et al.]. - Hà Nội : Lao động, 2014. - 751 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin về nội dung các công ước, nghị định thư, khuyến nghị, tuyên 

bố, báo cáo, kế hoạch hành động trong khuôn khổ Liên Hợp quốc và khu vực ASEAN về 

phòng chống tội phạm nói chung và chống khủng bố nói riêng. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Asean ; Khủng bố ; Liên Hợp quốc ; Hội đồng Bảo an ; Chống 

khủng bố. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLQT 001884-8 

4. Cơ cấu tổ chức của Liên Hợp quốc / Trần Thanh Hải dịch. - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia, 2001. - 283 tr. ; 20 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn bộ hệ thống Liên Hợp quốc và các tổ chức trực thuộc, liên quan 

với những thông tin cập nhật của từng năm. 
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Từ khóa: Liên Hợp quốc ; Hội đồng bảo an ; Đại hội đồng ; Hội đồng uỷ trị ; Toà án tư 

pháp quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (10): GVCT540-9 ; (10): DSVCT411-20 

5. Công ước của Liên Hợp quốc và pháp luật Việt Nam về xoá bỏ phân biệt đối xử 

với phụ nữ / Dương Thanh Mai chủ biên. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2004. - 413 tr. ; 

20,5 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Công ước quốc tế ; Bình đẳng giới ; Liên Hợp quốc ; Phân biệt 

đối xử ; Bảo vệ phụ nữ. 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVLQT 000350-4, DSVLQT 000486-95, DSVLQT 000651-5 

6. Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng và sự tham gia của các quốc 

gia / Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Nguyễn Thị Quế Thu,... [et al.]. - Hà Nội : Công an 

nhân dân, 2011. - 239 tr. ; 20,5 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng, cung cấp các 

thông tin về quá trình đàm phán, nội dung Công ước, các nghị quyết và quyết định của 

Hội nghị các quốc gia thành viên Liên Hợp quốc và tư liệu về sự tham gia Công ước của 

các quốc gia về phòng, chống tham nhũng. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Tham nhũng ; Chống tham nhũng ; Liên Hợp quốc ; Công ước. 

Địa chỉ tài liệu: (6): DSVLQT 001849-50, DSVLQT 001870-3 

7. Công ước của Liên Hợp quốc về luật biển 1982 / . - Hà Nội, [Kđ.]. - 217 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật biển ; Công ước quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Thềm lục địa ; Vùng đặc quyền 

kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLQT 001513 

8. Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển 1982 / . - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự 

thật, 2012. - 24 cm ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật biển ; Luật Quốc tế ; Công ước quốc tế ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLQT 001585-94 ; (20): MSVLQT 003358-77 

9. Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển 1982 = / . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 

1999. - 864 tr. ; 22 cm. 

Từ khóa: Luật biển ; Công ước quốc tế ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLQT 001512 

10. Công ước Liên Hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và sự 

tham gia của các quốc gia / Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Biên soạn: Đường Minh 

Giới,... [et al.]. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2013. - 263 tr. ; 20,5 cm. 
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Tóm tắt: Tài liệu đưa ra những bình luận nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp quốc 

về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và các nghị định thư bổ sung; sự tham gia 

Công ước Liên Hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và các Nghị định 

thư bổ sung công ước của các quốc gia trên thế giới. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Tội phạm ; Liên Hợp quốc ; Công ước ; Buôn bán trái phép ; 

Chống tội phạm ; Tội phạm có tổ chức ; Tội phạm xuyên quốc gia ; Buôn bán người ; 

Nghị định thư. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLQT 001919-23 

11. Giới thiệu công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em = / Vũ Ngọc Bình. - Hà 

Nội : Chính trị quốc gia, 1998. - 96 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Công ước quốc tế ; Quyền con người ; Liên Hợp quốc ; Quyền trẻ em. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLQT 001541-2 

12. Hệ thống Liên Hợp quốc / Võ Anh Tuấn. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2004. - 323 

tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật biển ; Liên Hợp quốc ; Tòa án quốc tế ; Vũ khí hạt nhân ; Hội đồng bảo an. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLQT 001505-6 

13. Hỏi đáp về quyền con người / Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Trung tâm 

Nghiên cứu quyền con người - quyền công dân ; Biên soạn: Nguyễn Đăng Dung,... [et 

al.]. - Hà Nội : Đại học quốc gia, 2012. - 324 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Quyền con người ; Quyền công dân ; Liên Hợp quốc ; Nhân 

quyền ; Luật Nhân quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLQT 001714-7 

14. Hỏi đáp về quyền con người / Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Trung tâm Nghiên cứu quyền 

con người - quyền công dân. - Hà Nội : Hồng Đức, 2011. - 319 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Quyền con người ; Quyền công dân ; Liên Hợp quốc ; Nhân 

quyền ; Luật Nhân quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLQT 001713 

15. Liên Hợp quốc và lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp quốc / Nguyễn Quốc 

Hùng, Nguyễn Hồng Quân. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2008. - 378 tr. ; 23,5 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Hợp tác quốc tế ; Chiến tranh lạnh ; Liên Hợp quốc ; Lực lượng 

gìn giữ hoà bình. 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVLQT 001048-67 
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16. Luật về sử dụng các nguồn nước quốc tế / Nguyễn Trường Giang. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia, 2010. - 415 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Điều ước quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Bảo vệ môi trường ; Nguồn 

nước ; Nguồn nước quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (15): DSVLQT 001271-5, DSVLQT 001370-9 ; (25): MSVLQT 002330-54 

17. Một số điều ước đa phương thường được sử dụng trong thương mại quốc tế  : 

Tài liệu biên dịch phục vụ các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam và các nhà 

nghiên cứu / Bộ Công Thương. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 221 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Công ước quốc tế ; Thương mại quốc tế ; Giải quyết tranh chấp ; Liên Hợp quốc 

; Hợp đồng mua bán ; Hàng không quốc tế ; Thủ tục hải quan ; Giao dịch điện tử ; Công 

ước Hague ; Công ước Unidroit. 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVLQT 001010-29 ; (32): MSVLQT 001375-406 

18. Một số văn bản công pháp quốc tế / . - Hà Nội : Sự thật, 1993. - 156 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Luật Quốc tế ; Ngoại giao ; Lãnh sự ; Liên Hợp quốc ; Tòa án quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLQT 000752 

19. Một số vấn đề cơ bản về Luật Quốc tế / Nguyễn Xuân Linh. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1995. - 383 tr. ; 20 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về Luật Quốc tế: nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế 

hiện đại, lãnh thổ quốc gia, luật biển; Tư pháp quốc tế với việc áp dụng luật nước ngoài...; 

Giới thiệu một số văn bản Luật Quốc tế liên quan. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Tư pháp quốc tế ; Điều ước quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Toà án quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVLQT0003 ; (12): DSVLQT 000625-7, DSVLQT 000629, 

DSVLQT 001148, DSVLQT 001346, DSVLQT0103-4, DSVLQT0106-7, 

DSVLQT0109-10 

20. Những vấn đề cơ bản về Toà án hình sự quốc tế / Hội luật gia Việt Nam ; Phạm 

Quốc Anh chủ biên. - Hà Nội : Tư pháp, 2006. - 133 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Quyền tài phán ; Toà án hình sự quốc tế ; Cơ 

quan tư pháp quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLQT 000571-4 

21. Quyền con người / Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn 

Đăng Dung,... [et al. ]. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2010. - 831 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Quyền con người ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLQT 001218-20 
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22. Quyền của người lao động di trú / Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật. - Hà Nội 

: Hồng Đức, 2010. - 230 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Công ước quốc tế ; Asean ; Người lao động ; Liên Hợp quốc ; 

Lao động di trú. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLQT 001209-10 

23. The United Nations and civil wars / edited by Thomas G. Weiss. - Boulder, Colo. : 

L. Rienner Publishers, 1995. - x, 235 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Chiến tranh ; Liên Hợp quốc ; Nội chiến. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA331 

24. Thực thi Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng tại Việt Nam - Những 

vấn đề lý luận và thực tiễn / Thanh tra Chính phủ. Viện Khoa học Thanh tra ; 

Nguyễn Quốc Hiệp chủ biên ; Biên soạn: Trần Văn Long, Tạ Thu Thủy. - Hà Nội : 

Lý luận Chính trị, 2015. - 360 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về thực thi Công ước Liên Hợp quốc về 

chống tham nhũng; thực tiễn thực thi Công ước tại Việt Nam, từ đó đưa ra các định hướng 

và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi Công ước tại Việt Nam trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Chống tham nhũng ; Liên Hợp quốc ; Công ước ; 

Thực thi Công ước. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLQT 002017-21 

25. Toà án công lý quốc tế / Nguyễn Hồng Thao. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2000. - 

367 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành, tổ chức của toà án công lý quốc tế, đóng góp của 

toà án công lý quốc tế trong sự phát triển Luật Quốc tế; các phán quyết và kết luận tư vấn 

chọn lọc điển hình trong quá trình hoạt động của Toà. Giới thiệu 1 số văn bản của Liên 

Hợp quốc về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Toà án. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Toà án công lý quốc tế ; Phán quyết. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLTP 000747, DSVLTP 001045, DSVLTP0233, DSVLTP0235-6 

26. Tòa án công lý quốc tế / Nguyễn Hồng Thao. - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 

2011. - 355 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Tranh chấp quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Tòa án Công lý quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (21): DSVLTP 001470-89, DSVLTP 001553 ; (87): MSVLTP 002845-

930, MSVLTP 002932 
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27. Tuyển tập các văn kiện pháp lý quốc tế có liên quan đến phòng, chống tội phạm 

có tổ chức xuyên quốc gia mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia / Bộ Công an. Vụ 

Pháp chế ; Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Thị Quế Thu,... [et al.]. - 

Hà Nội : Lao động, 2014. - 447 tr. ; 20,5 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế đa phương, song 

phương liên quan đến phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mà Việt Nam đã 

ký kết hoặc tham gia. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Điều ước quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Phòng chống tội 

phạm ; Tội phạm xuyên quốc gia ; Thỏa thuận quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVLQT 001835-6, DSVLQT 001874-8 

28. Tuyển tập các văn kiện pháp lý quốc tế có liên quan đến phòng, chống tội phạm 

có tổ chức xuyên quốc gia mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia / Bộ Công an. Vụ 

Pháp chế ; Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Thị Quế Thu,... [et al.]. - 

Hà Nội : Lao động, 2014. - 447 tr. ; 20,5 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các văn kiện pháp lý quốc tế có liên quan đến phòng, chống 

tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia, các Hiệp định 

về tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Tội phạm ; Hiệp định ; Điều ước quốc tế ; Liên Hợp 

quốc ; Phòng chống tội phạm ; Tội phạm xuyên quốc gia. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLQT 001904-8 

29. Vấn đề cải tổ Liên Hợp quốc trong bối cảnh quốc tế mới hiện nay / Đinh Quý Độ 

chủ biên ; Bùi Trường Giang,... [et al.]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2007. - 319 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc ; Cải tổ. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVCT 001509-18 

30. Việt Nam và Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc / Nguyễn Hồng Thao. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia, 2008. - 193 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Hội đồng Bảo an ; An ninh quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLQT 001128-32 ; (15): MSVLQT 001480-94 
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1.2 SÁCH TIẾNG ANH 

1. A UN high commissioner in defence of human rights / Bertrand Ramcharan. - 

Leiden ; Boston : M. Nijhoff, c2005. - xiii, 854 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Quyền con người ; Liên Hợp quốc ; Bảo vệ quyền con người. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001699 

2. Basic documents on United Nations and related peace-keeping forces / [compiled 

by] Robert C.R. Siekmann. --. - Dordrecht ; Boston : Norwell, MA, USA : M. Nijhoff ; :  

Distributors for the U.S. and Canada, Kluwer Academic, c1989. - xxi, 415 p. ; 30 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Lực lượng an ninh ; Quan sát viên quân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA23 

3. Bibliography on the OSCE High Commissioner on national minorities / The 

Foundation on Inter-Ethnic Relations. - HagueThe Foundation on Inter-Ethnic 

Relations, cop. 1997. - 58 p.; 21 cm. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc ; Dân tộc thiểu số ; OSCE. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA506 

4. Challenges facing the system of special procedures of the United Nations 

Commission on Human Rights / Miko Lempinen. - Turku/Åbo : Institute for Human 

Rights, Åbo Akademi University, 2001. - xii, 307 p. : ill ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Quyền con người ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 1252 

5. Collective responses to illegal acts in international law / Vera Gowlland-Debbas. - 

Dordrecht ; Boston : Norwell, MA, U.S.A. : M. Nijhoff ; :  Sold and distributed in the 

U.S.A. and Canada by Kluwer Academic Publishers, c1990. - 753 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Tổ chức quốc tế ; Biện pháp trừng phạt ; Phê 

chuẩn quốc tế ; Zimbabwe. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA69 

6. Common heritage, or, common burden? / Markus G. Schmidt. - Oxford : 

Clarendon, c1989. - xiv, 366 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật biển ; Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Môi trường biển ; Công ước ; Tài 

nguyên thiên nhiên. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA139 
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7. Concluding observations of the UN Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination / edited by Leif Holmström. - The Hague : Nijhoff, c2002. - xviii, 789 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc ; Phân biệt chủng tộc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 1209 

8. Defining civil and political rights / Alex Conte, Scott Davidson, Richard Burchill. - 

Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2004. - xxi, 257 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Quyền con người ; Quyền dân sự ; Quyền chính trị ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001582 

9. Fifty years of the International Court of Justice / edited by Vaughan Lowe and 

Malgosia Fitzmaurice. - Cambridge : Cambridge University Press, 1996. - xxxix, 640 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Toà án quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA142 

10. How to complain to the UN human rights treaty system / Anne F. Bayefsky ; with 

a foreword by Stephen M. Schwebel. - The Hague ; London ; New York : Kluwer Law 

International, c2003. - xxiii, 358 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Quyền con người ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001614 

11. Human rights and the UN / by Michael O"Flaherty ; with a foreword by P.N. 

Bhagwati. - The Hague ; New York : M. Nijhoff Publishers, c2002. - xi, 226 p. : forms ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Quyền con người ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 1231 

12. International Geneva yearbook 1990. Vol. 1: organization and activities of 

international institutions in Geneva / Ludwik Dembinski ed. ; Richard O'Regan 

associate ed. - Dordrecht [etc.]: Martinus Nijhoff Publishers, cop. 1990. - 330 p.; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Tổ chức quốc tế ; Tổ chức liên chính phủ ; Tổ 

chức phi chính phủ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA106 

13. International law and the use of force / Christine Gray. - Oxford ; New York : 

Oxford University Press, 2004. - xiii, 334 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Tranh chấp quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Chính trị quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001782 
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14. Keeping faith with the United Nations / by B.G. Ramcharan. - Dordrecht ; Boston 

: Hingham, MA, USA : M. Nijhoff ; :  Distributors for the United States and Canada, 

Kluwer Academic Publishers, 1987. - xix, 354 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA224 

15. Learning to talk / edited by Malcolm McIntosh, Sandra Waddock and Georg 

Kell. - Sheffield : Greenleaf, c. 2004. - 432 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Kinh tế thế giới ; Liên Hợp quốc ; Quản lý doanh nghiệp ; Kinh tế toàn cầu. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001581 

16. Max Planck yearbook of United Nations law / Jochen A. Frowein, Rudiger 

Wolfrum editors ; Assistant editor: Christiane E. Philipp. - London ; New York; The 

Hague : Kluwer Law International, 2001. - xx, 750 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Niên giám ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 1210 

17. National contingents in United Nations peace-keeping forces / by Robert C.R. 

Siekmann. - Dordrecht ; Boston : M. Nijhoff ; Norwell, MA, U.S.A. : Distributors for the 

U.S. and Canada, Kluwer Academic Publishers, c1991. - xv, 229 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc ; Gìn giữ hoà bình ; Hà Lan ; Luật quân sự ; Lực lượng vũ trang. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA92 

18. NGOs and the Universal Declaration of Human Rights / William Korey. - New 

York : Palgrave, 2001. - xi, 638 p. 

Tóm tắt: When the Universal Declaration of Human Rights was adopted 50 years ago, 

Eleanor Roosevelt, its principal architect, predicted that a "curious grapevine" would carry 

its message behind barbed wire and stone walls. This book tells the extraordinary story. 

Từ khóa: Quyền con người ; Liên Hợp quốc ; Tổ chức phi chính phủ ; NGOs. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001599 

19. Peace and security / edited by Diana Amneus and Katinka Svanberg-Torpman. - 

Stockholm : Studentlitteratur, 2004. - 419 p. ; 23 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Khủng bố ; Liên Hợp quốc ; Hoà bình ; Gìn giữ hoà bình ; An 

ninh thế giới. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001577 
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20. Perspectives on international law / edited by Nandasiri Jasentuliyana. - Boston : 

Kluwer Law International, 1995. - xxii, 556 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Tòa án quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA200 

21. Regional mechanisms and international security in Latin America / edited by 

Olga Pellicer. - Tokyo ; New York : United Nations University Press, c1998. - xi, 159 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc ; An ninh quốc tế ; Châu Mỹ La tinh ; Cơ chế khu vực. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA493 

22. Rendering justice to the vulnerable / edited by Fons Coomans ... [et al.]. - The 

Hague ; London ; Boston : Kluwer Law International, c2000. - vi, 352 p. : ill., port. ; 25 cm. 

Từ khóa: Quyền con người ; Liên Hợp quốc ; Quyền trẻ em ; Bảo vệ quyền con người. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA712 

23. Resolutions and statements of the United Nations Security Council (1946-2000) / 

edited by Karel Wellens. - The Hague ; Boston : Kluwer Law International, c2001. - xiv, 

193 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Nghị quyết ; Hội đồng Bảo an. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 1229 

25. The Charter of the United Nations / edited by Bruno Simma ; in collaboration 

with Hermann Mosler ... [et al.]. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 1994. 

- xlix, 1,258 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Điều lệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA382 

26. The contributions of specialized institutes and non-governmental organizations 

to the United Nations criminal justice program / edited by M. Cherif Bassiouni. - The 

Hague ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, c1995. - xxv, 378 p. : ill ; 25 cm. 

Từ khóa: Tư pháp hình sự ; Liên Hợp quốc ; Chính sách hình sự ; Ngăn ngừa tội phạm. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA76 

27. The Food and Agriculture Organization (FAO) / by Sergio Marchisio and 

Antonietta Di Blase. - Dordrecht ; London : Martinus Nijhoff, c1991. - xvii, 248 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; FAO ; Tổ chức nông nghiệp và lương thực quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA104 
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28. The future of the United Nations system / edited by Chadwick F. Alger. - Tokyo ; 

New York : United Nations University Press, c1998. - x, 450 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Tiềm năng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA461 

29. The future of UN human rights treaty monitoring / edited by Philip Alston and 

James Crawford. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2000. - xxxv, 

563 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Quyền con người ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 972 

30. The Future role of the United Nations in an interdependent world / edited by 

John P. Renninger. - Dordrecht ; Boston : Norwell, MA, U.S.A. : M. Nijhoff Publishers 

; :  Sold and distributed in the U.S.A. and Canada by Kluwer Academic, c1989. - xviii, 

283 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Quan hệ quốc tế ; Tranh chấp quốc tế ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA86 

31. The impact of the United Nations human rights treaties on the domestic level / 

Christof Heyns and Frans Viljoen ; in collaboration with correspondents from 

twenty selected countries. - The Hague ; New York : Kluwer Law International, c2002. - 

viii, 648 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Quyền con người ; Điều ước quốc tế ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 1206 

32. The International Labour Organisation / by Victor-Yves Ghebali ; Roberto Ago 

and Nicolas Valticos, editors. - Dordrecht ; Boston : M. Nijhoff, c1989. - xix, 291 p. : ill ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; ILO ; Tổ chức lao động quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA102 

33. The International Law Commission / by Sir Ian Sinclair. - Cambridge : Grotius 

Publications Limited, 1987. - viii, 177 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Uỷ ban pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA309 

34. The law and practice of the International Court, 1920-1996 / by Shabtai Rosenne. 

- The Hague ; Boston : M. Nijhoff, 1997. - xxxvi, 515 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Toà án quốc tế ; Thông lệ quốc tế. 
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Địa chỉ tài liệu: (1): GVA481 

35. The law and practice of the International Court, 1920-1996 / by Shabtai Rosenne. 

- The Hague ; Boston : M. Nijhoff, 1997. - xxvi, 192 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Toà án quốc tế ; Điều lệ ; Hiến chương Liên 

Hợp quốc ; Qui chế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA484 

36. The role of the High Commissioner on National Minorities in OSCE conflict 

prevention / [Foundation on Inter-Ethnic Relations]. - Hague : Foundation on Inter-

Ethnic Relations , 1997. - 92 p. ; 21 cm. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc ; Dân tộc thiểu số ; OSCE ; Chống xung đột ; Uỷ ban tối cao. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA505 

37. The U.N. Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination / 

by Natan Lerner. - Alphen aan den Rijn, The Netherlands ; Rockville, Md. : Sijthoff & 

Noordhoff, 1980. - xvii, 259 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc ; Công ước ; Phân biệt chủng tộc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA363 

38. The UN Committee against Torture / by Chris Ingelse. - The Hague ; London ; 

Boston : Kluwer Law, c2001. - xviii, 464 p. : ill ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Hình phạt ; Liên Hợp quốc ; Tra tấn ; Chống tra tấn. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 950 

39. The UN human rights treaty system / Anne F. Bayefsky. - The Hague, The 

Netherlands : New York [N.Y.] : Kluwer Law International, c2001. - xix, 811 p. : ill. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Quyền con người ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 980 

40. The UN international criminal tribunals / William A. Schabas. - Cambridge : 

Cambridge University Press, 2006. - liv, 711 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Toà án hình sự quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001841 

41. The United Nations / edited by Franz Cede and Lilly Sucharipa-Behrmann. - The 

Hague ; Boston : Kluwer Law International, c2001. - xxii, 372 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Hợp tác quốc tế ; Liên Hợp quốc. 
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Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 978 

42. The United Nations and a new world order for a new millenium / by Edward 

McWhinney. - The Hague ; Boston : Kluwer Law International, c2002. - xii, 108 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Quan hệ quốc tế ; Trật tự thế giới ; Liên Hợp quốc ; Quyền tự quyết. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA771 

43. The United Nations and the development of collective security / Danesh Sarooshi. 

- Oxford : Clarendon Press ; New York : Oxford University Press, 1999. - xxii, 311 p. ; 24 cm. 

Tóm tắt: "This book examines one of the most important challenges facing the United 

Nations today: the effective and lawful use of force by or under the authority of the UN to 

maintain or restore peace. In particular, the book provides a legal analysis of the inst. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; An ninh quốc gia ; Liên Hợp quốc ; Lực lượng vũ trang. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA725 

44. The United Nations at age fifty / edited by Christian Tomuschat. - The Hague ; 

Boston : Kluwer Law International, c1995. - xvii, 327 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Hòa bình. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA122 

45. The United Nations Mission in El Salvador / by Tathiana Flores Acuña. - The 

Hague ; Boston : Kluwer Law International, c1995. - xvi, 253 p. : map ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Luật nhân đạo ; El Selvador. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA63 

46. The United Nations Security Council in the post-cold war era / by Kenneth 

Manusama. - Leiden ; Boston : M. Nijhoff Publishers, c2006. - xvi, 344 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Chiến tranh lạnh ; Liên Hợp quốc ; Hội đồng bảo an. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001837 

47. The United Nations system / edited by Chadwick F. Alger, Gene M. Lyons, and 

John E. Trent. - Tokyo ; New York : United Nations University Press, c1995. - ix, 510 p. 

: ill ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Quan hệ quốc tế ; Chính sách ; Liên Hợp quốc ; Quốc gia thành viên. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA454 

48. The United Nations system and its predecessors / edited by Franz Knipping in 

collaboration with Ralph Dietl ; with the assistance of Markus M. Hugo and Fabian 

Rosenbusch. - Oxford : Oxford University Press, 1997. - xlix, 851 p. ; 24 cm. 
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Từ khóa: Liên Hợp quốc ; Tổ chức quốc tế ; Cơ cấu ; Hành động ; Lịch sử thành lập. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA477 

49. The United Nations system and its predecessors / Edited by Hans von Mangoldt 

and Volker Rittberger ; with the assistance of Martin Mogler and Stephan Wilske. - 

Oxford : Oxford University Press, 1997. - xxxix, 1659 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Tổ chức quốc tế ; Cơ cấu ; Lịch sử thành lập. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA476 

50. UN peace operations and Asian security / edited by Mely Caballero-Anthony & 

Amitav Acharya. - London ; New York : Routledge, 2005. - xii, 146 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Châu Á ; An ninh quốc gia ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001852 

51. UN Security Council reform and the right of veto / by Bardo Fassbender. - Hague 

; Boston : Kluwer Law International, c1998. - xii, 421 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Cải tổ ; Hội đồng bảo an ; Quyền phủ quyết. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA449 

52. United Nations / editor-in-chief, Rüdiger Wolfrum ; managing editor, Christiane 

Philipp. - München : Dordrecht ; Boston : C.H. Beck ; :  M. Nijhoff, c1995. - 2 v. (xxiii, 

1,533 p. ) ;  25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Pháp luật ; Chính sách ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (2): GVA193-4 

53. United Nations sanctions and international law / edited by Vera Gowlland-

Debbas with the assistance of Mariano Garcia Rubio and Hassiba Hadj-Sahraoui. - 

The Hague ; London ; Boston : Kluwer Law International, c2001. - xiv, 408 p. ; 25 cm. + 

1 computer optical disc (4 3/4 in.). 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Biện pháp trừng phạt. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 966 

54. Yearbook of the United Nations 1985 / Department of Public Information United 

Nations. - Dordrecht [etc.] : Martinus Nijhoff Publishers, cop. 1989. - 1494 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Niên giám ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA37 

55. Yearbook of the United Nations 1987 / Department of Public Information United 

Nations. - Dordrecht [etc.] : Martinus Nijhoff Publishers, cop. 1992. - 1427 p. ; 26 cm. 
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Từ khóa: Luật Quốc tế ; Niên giám ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA39 

56. Yearbook of the United Nations 1988 / Department of Public Information United 

Nations. - Dordrecht [etc.] : Martinus Nijhoff Publishers, cop. 1994. - 1091 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Niên giám ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA40 

57. Yearbook of the United Nations 1991 / Department of Public Information United 

Nations. - Dordrecht [etc.] : Martinus Nijhoff Publishers, cop. 1992. - 1124 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Niên giám ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA41 

58. Yearbook of the United Nations 1992 / Department of Public Information United 

Nations. - Dordrecht [etc.] : Martinus Nijhoff Publishers, cop. 1993. - 1277 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Niên giám ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA35 

59. Yearbook of the United Nations 1992 / . - Dordrecht : Martinus Nijhoff Publishers, 

1993. - 1277p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Niên giám ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA42 

60. Yearbook of the United Nations 1993 / Department of Public Information United 

Nations. - Dordrecht [etc.] : Martinus Nijhoff Publishers, cop. 1994. - 1428 p.; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Niên giám ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA36 
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1.3 SÁCH TIẾNG PHÁP 

1. Aspects du système des Nations Unies dans le cadre de l"idée d"un nouvel ordre 

mondial / sous la dir. d"Yves Daudet. - [Paris] : Pedone, 1992. - 203 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000296 

2. Introduction au droit des Nations Unies / Robert Kolb ; avec une contrib. de Jean-

François Paroz ; préf. par Micheline Calmy-Rey. - Bâle : Helbing Lichtenhahn, 2008. - 350 p. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000298 

3. L"association avec union douanière / par Constantinos Lycourgos ; préf. de 

Hélène Gaudemet-Tallon. - Paris : Presses universitaires de France, 1994. - 472 p. : ill. ; 22 cm. 

Từ khóa: Hải quan ; Liên Hợp quốc.  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000079 

4. La Charte des Nations Unies / sous la dir. de Jean-Pierre Cot et Alain Pellet ; 

secrétaire de la réd.: Paul Tavernier. - Paris : Economica, 1991. - XIV, 1571 p. : tabl. ; 25 cm. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc ; Hiến chương ; Bình luận. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000339 

5. La France et l"ONU / coordonné par André Lewin ; préf. d"Alain Juppé. - Condé-

sur-Noireau : Arléa-Corlet, 1995. - 351 p. ; 20 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000240 

6. Mémento pratique Francis Lefebvre Union européenne 2004-2005 / [cet ouvrage a 

été réalisé par la réd. des Ed. Francis Lefebvre] ; [avec le concours de: Frédéric 

Baron... et al.]. - Paris : F. Lefebvre, 2003. - 1467 p. : tabl. ; 24 cm. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc ; Liên minh Châu âu. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000168 

7. Résolutions et déclarations du Conseil de sécurité (1946-1992) / préparé par Karel 

C. Wellens ; Centre de droit international de l"Université Paris XIII (CEDIN Paris 

XIII). - Bruxelles : Bruylant, 1993. - XL, 991 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Nghị quyết ; Hội đồng Bảo an. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000340 
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2. LUẬN ÁN, LUẬN VĂN 

1. Các biện pháp trừng phạt phi vũ trang của hội đồng bảo an Liên Hợp quốc - 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Bùi Thị Kim Anh ; PGS. TS Nguyễn Trung Tín 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2010. - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Công pháp quốc tế ; Hội đồng bảo an ; Trừng 

phạt phi vũ trang. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 003745 

2. Quyền trẻ em trong lĩnh vực giáo dục theo công ước của Liên Hợp quốc năm 1989 

và pháp luật Việt Nam / Lê Thị Mai Hường ; TS. Trần Văn Thắng hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2010. - 68 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Quyền trẻ em. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 003801 

3. Việt Nam gia nhập Liên Hợp quốc thắng lợi mới của sự nghiệp chính nghĩa và xu 

thế thời đại / Phạm Huy Đình ; Vũ Đức Long hướng dẫn. - Hà Nội, 1983. - 55 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Sau đại chiến Thế giới thứ hai bản Hiến chương Liên Hợp quốc được ký kết 

gồm 50 đại diện các nước, có hiệu lực từ 24-10-1945. Quá trình thành lập LHQ là quá 

trình đấu tranh gay go và lâu dài giữa hai quan điểm TBCN và XHCN. Dân tộc Việt nam 

sau bao nhiêu năm gian khổ đã hoàn toàn dành được cho mình: Đời sống, quyền sung 

sướng và quyền tự do. Ngày 20-09-1977 Việt Nam gia nhập LHQ. Những hoạt động của 

Việt Nam tại LHQ: Nước Việt Nam có ý thức đầy đủ về nghĩa vụ và trách nhiệm của 

mình trong cộng đồng các dân tộc. Chính sách cơ bản của Việt Nam là: Hoà bình, hữu 

nghị và hợp tác Quốc tế. 

Từ khóa: Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Hiến chương ; Thành viên Liên Hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA59, DSVLA61 

4. Việt Nam với tư cách là uỷ viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp 

quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009 - Những vấn đề pháp lý và thực tiễn / Nguyễn Huỳnh 

Phúc Vượng ; ThS. Nguyễn Văn Luận hướng dẫn. - Hà Nội, 2011. - 53 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Tổ chức quốc tế ; Công pháp quốc tế ; Hội đồng 

Bảo an. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 004158-9 
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3. HỘI THẢO 

1. Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc và Việt Nam với tư cách uỷ viên không thường 

trực nhiệm kỳ 2008 - 2009 / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa pháp Luật Quốc tế. 

- Hà Nội, 2008. - 107 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Liên Hợp quốc ; Hội đồng bảo an. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000077 

 

4. BÀI TRÍCH TẠP CHÍ 

1. Các cơ chế của Liên Hợp quốc về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người / Ngô Thị 

Bích Quyên // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 12/2012, tr. 53 – 56. 

Từ khóa: Cơ chế ; Liên Hợp quốc ; Luật Quốc tế ; Quyền con người. 

2. Cơ chế đánh giá việc thực thi Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng / 

Nguyễn Quốc Văn // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 13/2011, tr. 25 - 33 

Từ khóa: Chống tham nhũng ; Cơ chế đánh giá ; Công ước ; Liên Hợp quốc. 

3. Các đảm bảo cho việc thực hiện các nghĩa vụ và cam kết quốc tế về quyền con 

người của các quốc gia thành viên Liên Hợp quốc / Nguyễn Thị Kim Ngân // Luật 

học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 10/2010, tr. 45 – 50. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc ; Luật Quốc tế ; Nhân quyền. 

4. Cơ chế kiểm soát ma tuý trong các Công ước của Liên Hợp quốc về kiểm soát ma 

tuý / Nguyễn Thị Phương Hoa // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 12/2006, tr. 

64 – 66. 

Từ khóa: Công ước ; Kiểm soát ma tuý ; Liên Hợp quốc ; Luật Quốc tế ; Ma tuý. 

5. Các yếu tố cấu thành tội phạm của các tội hối lộ trong Công ước của Liên Hợp 

quốc về chống tham nhũng năm 2003 và sự ghi nhận trong Bộ luật Hình sự Việt 

Nam năm 2015 / Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Huyền Ly // Nhà nước và Pháp luật. Viện 

Nhà nước và Pháp luật, Số 6/2016, tr. 40 – 45. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự ; Cấu thành tội phạm ; Chống tham nhũng ; Công ước ; Liên 

Hợp quốc ; Luật Hình sự ; Luật Quốc tế ; Tội hối lộ ; Việt Nam. 

6. Đặc điểm của thế giới đương đại và xu hướng phát triển / Nguyễn Trọng Phúc // 

Lý luận chính trị. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Số10/2012, tr. 

10 – 14. 

Từ khóa: Chính trị ; Chủ nghĩa xã hội ; Liên Hợp quốc ; Thế giới đương đại. 
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7. Cải tổ Liên Hợp quốc - Thời cơ và thách thức / Chu Mạnh Hùng // Luật học. 

Trường Đại học Luật Hà Nội, Số Đặc san 60 năm Liên Hợp quốc/2005, tr. 26 – 31. 

Từ khóa: Cải tổ Liên Hợp quốc ; Liên Hợp quốc ; Luật Quốc tế. 

8. Đinh Ngọc Vượng // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/2009, tr. 48 – 55. 

Từ khóa: Châu Á ; Hội đồng bảo an ; Liên Hợp quốc. 

9. Cơ chế kiểm điểm định kì phổ quát của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc và 

quá trình tham gia của Việt Nam / Nguyễn Thị Hồng Yến, Đỗ Quí Hoàng // Luật học. 

Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 10/2014, tr. 56 – 62. 

Từ khóa: Cơ chế kiểm điểm định kì phổ quát ; Hội đồng nhân quyền ; Liên Hợp quốc ; 

Luật Quốc tế ; Việt Nam. 

10. Mở rộng thành viên và dân chủ hoá nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động của 

Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc trong giai đoạn hiện nay / Lê Thị Anh Đào // Luật 

học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/2009, tr. 3 – 9. 

Từ khóa: Dân chủ hoá ; Hội đồng bảo an ; Liên Hợp quốc ; Minh bạch hoá. 

11. Cơ chế ra quyết định của hội đồng bảo an Liên Hợp quốc trước yêu cầu cải tổ 

cấp bách hiện nay / Trần Phú Vinh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 

3/2009, tr. 75 – 78. 

Từ khóa: Hội đồng bảo an ; Liên Hợp quốc. 

12. Quyền tiếp cận thông tin trong các văn kiện quốc tế / Nguyễn Quỳnh Liên // 

Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 17 (154)/2009, tr. 51 -  58. 

Từ khóa: Hiệp định khu vực ; Liên Hợp quốc ; Luật tự do thông tin ; Nhân quyền ; Quyền 

tiếp cận thông tin ; Văn kiện quốc tế. 

13. Công ước của Liên Hợp quốc về luật biển năm 1982 - bản hiến pháp của nhân 

loại về đại dương / Nguyễn Thị Thuận // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số đặc 

san Luật biển 8/2012, tr. 3 - 10 

Từ khóa: Công ước ; Liên Hợp quốc ; Luật biển ; Luật Quốc tế. 

14. Sáng kiến hiệp ước toàn cầu của Liên hiệp quốc với công cuộc phòng chống tham 

nhũng / Thu Hằng // Thanh tra. Thanh tra Chính phủ, Số 11/2009, tr. 46 – 47. 

Từ khóa: Hiệp ước toàn cầu ; Liên Hợp quốc ; Phòng chống tham nhũng. 

15. Công ước của Liên Hợp quốc về luật biển năm 1982 với cơ chế giải quyết tranh 

chấp trên biển / Nguyễn Bá Diến, Nguyễn Hùng Cường // Luật học. Trường Đại học 

Luật Hà Nội, Số 12/2012, tr. 8 – 18. 
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Từ khóa: Cơ chế giải quyết tranh chấp ; Công ước ; Giải quyết tranh chấp ; Liên Hợp 

quốc ; Luật biển ; Luật Quốc tế. 

16. Công ước của Liên Hợp quốc về quyền của người khuyết tật và sự tiếp nhận 

trong pháp luật Việt Nam / Đinh Thị Cẩm Hà // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu 

lập pháp, Số 7/2015, tr. 9 – 13. 

Từ khóa: Chăm sóc y tế ; CRPD ; Liên Hợp quốc ; Luật Quốc tế ; Người khuyết tật ; Pháp 

luật ; Phụ nữ ; Phục hồi chức năng ; Quyền con người ; Trẻ em ; Việt Nam. 

17. Công ước luật biển năm 1982 của Liên Hợp quốc và sự tham gia của Việt Nam / 

Duy Chiến // Cộng sản. Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Số 827 (9/2011), tr. 102 – 106. 

Từ khóa: Cơ quan quyền lực quốc tế về đáy đại dương ; Liên Hợp quốc ; Luật Biển ; Toà 

án luật biển quốc tế ; Uỷ ban ranh giới thềm lục địa ; Việt Nam. 

18. Công ước quốc tế về bảo vệ quyền con người trong hoạt động tư pháp / Nguyễn 

Minh Tuấn // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 4/2010, tr. 24 – 29. 

Từ khóa: Bảo vệ nhân quyền ; Công ước quốc tế ; Hoạt động tư pháp ; Liên Hợp quốc ; 

Việt Nam. 

19. Cục diện thế giới sau khủng hoảng kinh tế - tài chính / Đỗ Sơn Hải // Cộng sản. 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Số 809 (3/2010), tr. 92 – 97. 

Từ khóa: Chính trị ; Khủng hoảng kinh tế tài chính ; Kinh tế ; Liên Hợp quốc ; Nhà nước ; 

Thế giới ; Toàn cầu hoá. 

20. Đánh giá quy định của Luật tố tụng hình sự Việt Nam về quyền bào chữa của 

người chưa thành niên trên cơ sở các tiêu chuẩn của Liên Hợp quốc / Lê Huỳnh Tấn Duy // Khoa 

học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 4/2013, tr. 11 – 16. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc ; Luật tố tụng hình sự ; Người chưa thành niên ; Quyền bào chữa 

; Tiêu chuẩn ; Việt Nam. 

21. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội điều kiện cơ bản bảo đảm quyền con người ở 

nước ta / Nguyễn Duy Quý // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 

2/1999, tr. 3 – 7. 

Từ khóa: Chủ nghĩa xã hội ; Công ước quốc tế ; Độc lập dân tộc ; Liên Hợp quốc ; Quyền 

con người ; Việt Nam. 

22. Gia nhập công ước chống tra tấn của Liên Hợp quốc và nhu cầu sửa đổi pháp 

luật ở Việt Nam / Trương Hồ Hải // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp 

luật, Số 2/2015, tr. 77 – 83. 

Từ khóa: Công ước chống tra tấn; Liên Hợp quốc ; Luật hình sự ; Luật Quốc tế ; Việt Nam. 
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23. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài theo Công ước quốc tế của Liên Hợp quốc 

về Luật biển năm 1982 / Ngô Hữu Phước // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh, Số 5/2013, tr. 58 – 66. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp ; Liên Hợp quốc ; Luật biển ; Luật Quốc tế ; Trọng tài. 

24. Hình sự hóa hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công theo Công ước phòng 

chống tham nhũng của Liên Hợp quốc năm 2003 / Bùi Thế Tĩnh // Khoa học pháp lý. 
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